
 

 

SỞ Y TẾ TIỀN GIANG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 
BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 159/QĐ-BVL&BP                 Tiền Giang, ngày  30 tháng  6 năm 2022 
    

QUYẾT ĐỊNH 
 

Phê du  t   t qu  lự  ch n nh  th u G   th u  Thu c Gener c s  d n  s  d n  đ n 

31/3/2023. Dự toán  Cun  cấp thu c cho B nh v  n L o v  B nh Ph   

. 
 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

 Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế Quy định 

việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ Y tế Ban hành 

Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc 

được áp dụng hình thức đàm phán giá; 

Căn cứ Quyết định số 1443/QĐ-UB ngày 13 tháng 05 năm 2002 của UBND 

Tỉnh Tiền Giang qui định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bệnh viện Lao và 

bệnh Phổi tỉnh Tiền Giang; 

Căn cứ Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 12/05/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung 

cấp thuốc cho Bệnh viện Lao và Bệnh phổi; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 28/6/2022 giữa Trung tâm Mua 

sắm công ngành y tế và các Nhà thầu; 

Căn cứ Tờ trình số 693/Tr-TTMSC ngày 29/6/2022 của Trung tâm Mua sắm 

công ngành Y tế về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, G i thầu  

Thuốc Generic s  dụng đến 31/3/2023  - Dự toán  Cung cấp thuốc cho Bệnh viện 

Lao và Bệnh phổi; 

Căn cứ báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu G i thầu  Thuốc 

Generic s  dụng đến 31/3/2023  - Dự toán  Cung cấp thuốc cho Bệnh viện Lao và 

Bệnh phổi số  217/BCTĐ-HP ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng Huy Phong, 

 

 

 
 



 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

           Đ ều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, G   thầu: Thuốc Gener c s  

d n  đến 31/3/2023 - Dự to n:  un  c p thuốc cho  ệnh viện Lao và Bệnh Phổi 

vớ  c c nộ  dun  như sau: 

- Tên gói thầu: Thuốc Gener c s  d n  đến 31/3/2023; 

- Tên nhà thầu trún  thầu: 

Stt Tên nh  th u Đị  chỉ 

   

  t 

h n  

G á trị 

trún  th u 

1 
 ôn  ty  ổ phần Dược 

L ệu Trun  Ươn  2 

24 N uyễn Thị N hĩa, P. ến 

Thành, Q.1, TP.HCM 
1 70.000.000 

2 
 ôn  ty  ổ phần H a-  

Dược phẩm Mekophar 

297/5 Lý Thườn  K ệt, P.15, 

Q.11, TP.HCM 
2 29.595.000 

3 
 ôn  ty  ổ phần Dược 

phẩm M nh Dân 

Lô E2, Đườn  N4, K N 

Hòa X , P. Lộc Hòa, TP. 

Nam Định, Nam Định 

2 176.150.000 

4 
 ôn  ty  ổ phần Dược 

phẩm  P 1 Hà Nộ  

  m côn  n h ệp Hà  ình 

Phươn , Xã Văn  ình, 

Huyện Thườn  Tín, TP. Hà 

Nộ  

3 224.100.000 

 T n  cộn   08 499.845.000 

- Danh m c trún  thầu: Theo Ph  l c đính kèm; 

- Giá gói thầu:  499.845.000 đồng (Số tiền bằng chữ  Bốn trăm chín mươi chín 

triệu, tám trăm bốn mươi lăm ngàn đồng); 

- Loạ  hợp đồn : Trọn    ; 

- Thờ    an thực h ện hợp đồn : K  t  n ày hợp đồn  c  h ệu lực đến hết n ày 

31/3/2023; 

- N uồn vốn thực h ện: N uồn dịch v  kh m, chữa bệnh của đơn vị năm 2022 

- 2023. 

Đ ều 2. Giao Trung tâm mua sắm côn  N ành Y tế thôn  b o kết quả này 

đến nhà thầu trúng thầu và g   dự thảo hợp đồn  đến nhà thầu theo quy định h ện 

hành; 

Giao Khoa dược căn cứ dự thảo hợp đồng của Trung tâm mua sắm công 

ngành Y tế, trình ký hợp đồng vớ  nhà thầu, thực hiện mua sắm thuốc trúng thầu 

theo quyết định này. Báo cáo kết quả đ u thầu theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 

15/2019/TT-BYT. 



 

 

Đ ều 3. Trưởng phòng Tài chính Kế to n, Trưởng Khoa dược  ệnh v ện Lao 

và  ệnh Phổ  T ền G an , Trun  tâm mua sắm côn  N ành Y tế, Nhà thầu nêu tại 

Đ ều 1 và các bộ phận c  l ên quan căn cứ Quyết định th  hành. 

Quyết định c  h ệu lực k  t  n ày ký./. 

 

Nơi nhận:                                                                                GIÁM ĐỐC    
- Như Đ ều 3; 

- SYT  T ền G an  (đ  b/c);  

- Lưu VT, KD. 

   

 

         N uyễn T n Lộc 



STT Stt MT Tên thuốc Tên hoạt chất
Nồng độ hàm 

lượng
Đường 

dùng

Dạng bào chế Quy cách
Nhóm 

thuốc

Hạn 

dùng 

(Tuổi 

thọ)

GĐKLH 

hoặc 

GPNK 

Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính 

 Đơn giá  

(VNĐ)
 Số lượng  

  Thành tiền 

(VNĐ)
 Tên nhà thầu

1 3
Midantin 

875/125

Amoxicilin + Acid 

clavulanic 

 875mg + 

125mg 
 Uống 

Viên nén bao 

phim

Hộp 1 túi x 

2 vỉ x 7 viên
Nhóm 4 24 tháng

VD-

25214-16

Công ty 

CPDP Minh 

Dân

Việt Nam Viên 2,245         70,000 157,150,000

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

2 7
Zensalbu 

nebules 5.0
Salbutamol sulphate 5mg/2,5ml

Hít qua máy 

khí dung

Dung dịch 

dùng cho khí 

dung

Hộp 10 ống 

x 2,5ml
Nhóm 4 36 tháng

VD-

21554-14

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm CPC1 

Hà Nội

 Việt Nam Ống            8,400             5,000 42,000,000

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

3 8 Eramux
Eprazinone 

dihydrochloride
50mg Uống Viên bao phim

Hộp 2 vỉ x 

20 viên bao 

phim

Nhóm 4 36 tháng
VD-

12497-10 

Công ty Cổ 

Phần Hóa - 

Dược Phẩm 

Mekophar

Việt Nam Viên 335         15,000 5,025,000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN HÓA - 

DƯỢC PHẨM 

MEKOPHAR

4 10
Aminosteril 

 10%
Các acid amin 10%, 250ml

Tiêm truyền 

tĩnh mạch 

(IV)

Dung dịch 

tiêm truyền

Thùng 20 

chai 250ml
Nhóm 4 24 tháng

VD-

19242-13

Công ty CP 

Fresenius 

Kabi Việt 

Nam

Việt Nam Chai       70,000.00           1,000 70,000,000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

LIỆU TRUNG 

ƯƠNG 2

5 11

Sodium 

chloride 

3%

Natri clorid 3g/100ml Tiêm truyền
Dung dịch 

tiêm truyền
Chai 100ml Nhóm 4 36 tháng

VD-

25372-16 

Công ty Cổ 

Phần Hóa - 

Dược Phẩm 

Mekophar

Việt Nam Chai 8,190           3,000 24,570,000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN HÓA - 

DƯỢC PHẨM 

MEKOPHAR

6 15
Bacom-

BFS
Carbazochrom 50mg/10ml Tiêm Dung dịch tiêm

Hộp 10 ống 

x 10ml
Nhóm 4 24 tháng

VD-

33151-19

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm CPC1 

Hà Nội

 Việt Nam Ống          56,700             3,000 170,100,000

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

7 17
BFS-

Pipolfen
Promethazin 100mg/ 4ml Tiêm Dung dịch tiêm

Hộp 10 lọ x 

4ml
Nhóm 4 24 tháng

VD-

31614-19

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm CPC1 

Hà Nội

 Việt Nam Lọ          30,000                400 12,000,000

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

8 25
Paracetamo

l 500mg
Paracetamol  500mg  Uống Viên nén

Hộp 10 vỉ x 

10 viên
Nhóm 4 36 tháng

VD-

23604-15

Công ty 

CPDP Minh 

Dân

Việt Nam Viên 190       100,000 19,000,000

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Tổng Cộng: 08 mặt hàng 499,845,000

Giá gói thầu:  499.845.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Bốn trăm chín mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi lăm ngàn đồng)

PHỤ LUC: DANH MỤC TRÚNG THẦU

Tên gói thầu: Gói thầu thuốc Generic sử dụng đến 31/3/2023 - Dự toán: Cung cấp thuốc cho Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

(Đính kèm Quyế định số: 159 /QĐ-BVL&BP ngày 30/6/2022 của Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Tiền Giang)
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